
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 

của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 186/TTr-SNV ngày 

24 tháng 3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 49 cá nhân (kèm 
theo danh sách), đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua 

yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn   



DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
       

1.  Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công 

giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Thanh 

Hóa; 

2.  Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Bác ái Caritas Thanh Hóa; 

3.  Nữ tu Phạm Thị Mười, Tổng Phụ trách Hội Dòng mến Thánh giá Thanh 

Hóa; 

4.  Linh mục Trần Quang Kính, Chính xứ Đông Quang, xã Hà Hải, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh Hoá; Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt 

Nam tỉnh Thanh Hóa; 

5.  Linh mục Nguyễn Văn Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt 
Nam tỉnh Thanh Hóa; Chính xứ Giáo xứ Mục Sơn, xã Thọ Xương, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

6.  Ông Đặng Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam 

tỉnh Thanh Hóa;  

7.  Ông Đỗ Xuân Thủy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo 

Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; 

8.  Ông Đinh Ngọc Luân, Trưởng Ban Đoàn kết công giáo huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa; 

9.  Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó trưởng Ban Đoàn kết công giáo huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

10.  Bà Trần Thị Quy, Giáo dân tiêu biểu Giáo xứ Tam Tổng, xã Nga Liên, 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

11.  Ông Phạm Sỹ Trường, Chánh trương Giáo xứ Vĩnh Thiện, xã Nga Liên, 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

12.  Ông Trần Văn Tiêu, Chánh trương Giáo xứ Liên Nghĩa, xã Nga Thái, 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

13.  Ông Vũ Minh Thể, Chánh trương Giáo xứ Bạch Câu, xã Nga Hiệp, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

14.  Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa; 

15.  Linh mục Trần Văn Minh, Chính xứ Giáo xứ Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

16.  Ông Lê Văn Đông, Chánh trương Giáo xứ Kẻ Bền, xã Minh Tân, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 
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17.  Bà Đỗ Thị Khanh, Phó Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa; 

18.  Ông Nguyễn Văn Thường, Trưởng ban Đoàn kết công giáo thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

19.  Ông Nguyễn Công Tăng, Phó Ban Đoàn kết công giáo thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa; 

20.  Ông Nguyễn Đình Đức, Chánh trương Giáo xứ Ba Làng, phường Hải 

Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

21.  Ông Phạm Công Nhiên, Tổ trưởng Tổ Đoàn kết công giáo Yên Châu, 

phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

22.  Ông Trần Văn Thành, Chánh trương Giáo xứ Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa; 

23.  Linh mục Lê Văn Quân, Chính xứ Ngọc Đường, xã Cẩm Long, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

24.  Ông Trần Văn Truyền, Chánh trương Giáo xứ Đa Phạn, xã Hải Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

25.  Ông Đặng Văn Chinh, Giáo dân tiêu biểu Giáo xứ Ngọc Đỉnh, xã Hoằng 

Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

26.  Ông Cao Văn Chuyển, Chánh trương Giáo xứ Sầm Sơn, thành phố Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

27.  Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa; 

28.  Bà Nguyễn Thị Phượng, Ủy viên Hội đồng Giáo xứ Thanh Bình, xã Quảng 

Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; 

29.  Bà Trần Thị Lan, Giáo dân tiêu biểu Giáo xứ Đa Minh, xã Quảng Long, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; 

30.  Ông Vũ Hồng Công, Chánh trương Giáo xứ Gia Hà, xã Quảng Hợp, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; 

31.  Ông Phạm Hùng Thế, Chánh trương Giáo xứ Yên Khánh, xã Định Tân, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

32.  Ông Đỗ Hùng Hoan, Chánh trương Giáo xứ Đắc Lộc, xã Yên Thọ, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

33.  Ông Nguyễn Văn Thinh, Giáo dân tiêu biểu Giáo xứ Ngọc Sơn, thị trấn 

Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

34.  Ông Nguyễn Văn Lại, Giáo dân tiêu biểu Giáo xứ Kẻ Vàng, xã Yên Thịnh, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

35.  Ông Phạm Văn Đào, Chánh trương Giáo xứ Dương Giao, xã Thạch Long, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; 

36.  Ông Nguyễn Văn Phương, Chánh trương Giáo xứ Bằng Phú, xã Thạch 

Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; 
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37.  Bà Lê Thị Lập, Trưởng Ban Đoàn kết công giáo huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa; 

38.  Ông Ngô Đức Hạnh, Phó Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Thọ 
Xuân, Chánh trương Giáo xứ Hữu Lễ, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa; 

39.  Ông Lê Trung Hiếu, Giáo dân tiêu biểu Giáo xứ Hữu Lễ, xã Thọ Xương, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

40.  Ông Trịnh Đình Giáp, Phó Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Thọ 
Xuân, Chánh trương Giáo xứ Kẻ Láng, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa; 

41.  Ông Lê Thế Luân, Chánh trương giáo xứ Bích Phương, xã Xuân Sinh, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

42.  Ông Phạm Văn Mạnh, Chánh trương Giáo xứ Phúc Địa, xã Quảng Phú, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

43.  Linh mục Phạm Văn Nhân, Chính xứ Giáo xứ Thái Yên, xã Công Chính, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; 

44.  Ông Kim Ngọc Thông, Chánh trương Giáo xứ Vạn Thành, xã Thăng 

Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; 

45.  Ông Lê Minh Nên, Chánh trương Giáo xứ Thanh Xuân, xã Trường Giang, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; 

46.  Linh mục Bùi Huy Cường, Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

47.  Ông Trần Mạnh Quán, Phó trưởng Ban Đoàn kết công giáo thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

48.  Ông Vũ Văn Hiệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đoàn kết công giáo 

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

49.  Linh mục Trịnh Đình Thiệu, Chính xứ Giáo xứ Cổ Định, thị trấn Nưa, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa./. 
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